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BÁO CÁO CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009 
VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2010
(Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Tỉnh trình bày)

–––––––––––
Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
Thưa toàn thể nhân dân, đồng chí và các bạn,
Để chuẩn bị cho kỳ họp này của Hội đồng nhân dân tỉnh, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã gửi đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009, dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, cùng với nhiều báo cáo chuyên đề khác
.
Trong báo cáo này, thay mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày một số vấn đề lớn về tình hình kinh tế, xã hội năm 2009 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2010.
Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2009
Sau khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008, chúng ta cùng với cả nước lại phải đối mặt với ảnh hưởng suy thoái kinh tế năm 2009. Từ giữa năm 2009, kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, tạo đà thuận lợi cho phát triển các tháng cuối năm 2009; tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tập trung nguồn lực để giải quyết những vấn đề cốt lõi của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, bên cạnh đó là những khó khăn về thời tiết, dịch bệnh trên cây lúa, trên người, khó khăn về vấn đề lao động, việc làm... cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành.

Trong suốt quá trình chỉ đạo, điều hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã thảo luận nhiều lần, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, đồng thời chỉ ra những vấn đề bất cập, vướng mắc cần được tập trung tháo gỡ; rà soát các chỉ tiêu không có khả năng đạt kế hoạch đề ra. Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã báo cáo và được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
.
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự ủng hộ và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc, các doanh nghiệp và sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của chính quyền các cấp, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì được tốc độ phát triển khá, có những chuyển biến tích cực, tạo đà thuận lợi cho phát triển trong năm 2010.
I. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU
1. Ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng được nguồn lực đầu tư phát triển 

Căn cứ Nghị quyết 30 của Chính phủ, chúng ta đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế, kích thích đầu tư và tiêu dùng trong nhân dân, nâng cao sức cạnh trạnh của sản phẩm, của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Triển khai áp dụng mức hỗ trợ lãi suất vay vốn lưu động 4%/năm, thực hiện từ tháng 4 đến hết tháng 12/2009 cho tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh; ước tính đến 31/12/2009, tổng dư nợ cho vay thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất khoảng 5.400 tỷ đồng, tăng 30,7% so với năm 2008. Chính sách hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng của Chính phủ cũng đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Đã có 48.358 khách hàng được vay hỗ trợ lãi suất với số tiền là 25,91 tỷ đồng, dư nợ lãi suất đạt 1.958,7 tỷ đồng. Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Hoà Bình tích cực thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đến nay đã bảo lãnh cho 3 dự án kinh doanh với tổng mức vốn được bảo lãnh là 51,86 tỷ đồng (đã giải ngân 10,3 tỷ đồng), tuy số lượng chưa lớn nhưng là sự mở đầu quan trọng, tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện và thực hiện cơ chế rất cần thiết này. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phân bổ và kiểm tra, giám sát thực hiện chặt chẽ các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, tranh thủ vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn tín dụng phát triển để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, tạo thuận lợi cho sản xuất và lưu thông hàng hoá; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội; tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn. Đa số các doanh nghiệp gặp khó khăn được sự hỗ trợ của Chính phủ, của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã vượt qua được khó khăn trước mắt, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh, duy trì hoạt động và tạo thêm việc làm.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Chính phủ được người tiêu dùng quan tâm hơn; các sản phẩm dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng với chất lượng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và có sức cạnh tranh trên thị trường. Mặt khác, để kích cầu đầu tư, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã miễn, giảm, giãn hoãn thời gian nộp một số loại thuế với tổng số 33,3 tỷ đồng; hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy nông nghiệp, vật tư phục vụ sản xuất, xây dựng nhà ở…Với các chính sách và giải pháp thiết thực đó đã đưa tổng giá trị hàng hoá bán lẻ và tiêu dùng dịch vụ năm 2009 tăng 24% so với năm 2008, đồng thời cũng làm giảm bớt khó khăn của nông dân.
Triển khai hỗ trợ của Chính phủ, đã tăng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nông nghiệp và nông thôn, các công trình văn hóa xã hội, chủ yếu là y tế, giáo dục, xây dựng nhà ở cho người nghèo; những công trình cấp bách được tập trung thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng GDP trong ngành xây dựng, có tác dụng lan toả sang các ngành sản xuất và giải quyết một bước những khó khăn đã tồn tại nhiều năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2008. Trong điều kiện khó khăn việc tăng được vốn đầu tư toàn xã hội là rất có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài. Vốn đầu tư tăng thêm, thủ tục đầu tư, xây dựng có bước được cải tiến, nhất là sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản đã tạo thêm xung lực mới cho tăng trưởng. Dự kiến đến hết tháng 12/2009 các nguồn xây dựng cơ bản tập trung, hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ sẽ hoàn thành kế hoạch giải ngân.

Số lượng dự án đầu tư vào tỉnh và doanh nghiệp đăng ký vẫn tăng trong năm 2009, cho thấy tuy chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, nhưng chung ta đã từng bước hoàn thiện và ngày càng tạo được môi trường kinh doanh hấp dẫn đối với các nhà đầu tư
. 
Các giải pháp tổng hợp trên đã góp phần ngăn chặn được đà suy giảm, giúp các doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động; 351 doanh nghiệp mới và văn phòng đại diện được thành lập, tạo thêm trên 15 nghìn việc làm. Giá trị sản xuất công nghiệp đã tăng trở lại một cách ổn định, 9 tháng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2008, dự kiến cả năm tăng khoảng 22,2%. Giá trị tăng thêm của ngành xây dựng từ 6,5% năm 2008 tăng lên 16% năm 2009. Giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ tăng khoảng 11,3%. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng dần lên, 6 tháng đầu năm tăng 8,5%, dự kiến cả năm tăng khoảng 10,95% (Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 10,5%).
2. Thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế và kiềm chế lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội

Để ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế và không để lạm phát cao trở lại, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đã nhanh chóng chuyển chính sách tài chính, tiền tệ từ thắt chặt sang thực hiện chính sách tài chính tích cực, linh hoạt, thận trọng, đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế và kiềm chế được lạm phát.

Mặc dù phải thực hiện nhiều giải pháp miễn, giảm các khoản thuế, chính sách tài chính và ngân sách, tăng chi cho kích thích tăng trưởng để góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm, phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội nhưng nhờ những giải pháp phù hợp, thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên đạt mức trên 1.000 tỷ đồng (khoảng 1.080 tỷ đồng), bằng 214% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 135% Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.
Chỉ số giá tiêu dùng tăng 6% so với tháng 12/2008. Cùng với kết quả thực hiện chính sách kích cầu, khu vực dịch vụ có điều kiện phát triển thuận lợi hơn. 
3. Thực hiện có kết quả việc bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, những vùng khó khăn; các lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước phát triển mới trong điều kiện kinh tế suy giảm

Việc thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và nhà nước đã giảm bớt phần nào khó khăn cho người dân, nhất là người nghèo, nhân dân vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách, góp phần xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và giữ vững ổn định chính trị, xã hội.
Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, trong đó có chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo xây dựng nhà ở, vay vốn sản xuất, kinh doanh, cho vay học sinh, sinh viên, mua thẻ bảo hiểm y tế; đồng thời, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình 135. Triển khai tốt công tác hỗ trợ các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai, bị thiệt hại về gia súc, gia cầm, vật nuôi để ổn định sản xuất và đời sống. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; chuẩn bị các điều kiện làm điểm chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với công tác xoá đói, giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2009 còn khoảng 17%.

Lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục có bước phát triển tích cực. Hệ thống pháp luật và các định hướng phát triển về giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, khoa học, công nghệ và môi trường tiếp tục được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các kế hoạch, giải pháp đề ra. 
Quy mô giáo dục, đào tạo các cấp học đều tăng. Tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học. Quan tâm đến công tác mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng các trường cao đẳng, cơ sở dạy nghề, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ cấu ngành nghề đào tạo đã tiếp tục được điều chỉnh theo nhu cầu xã hội. Tổ chức thực hiện các kỳ thi nghiêm túc đồng thời với việc đẩy mạnh cuộc vận động nói không với tiêu cực trong toàn ngành. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 80,5%; Giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ 60,63%. Kỳ thi đại học năm 2009 có khoảng 3.200 thí sinh đỗ đại học/13.500 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 1% so với năm 2008. Kế hoạch xây dựng trường và nhà công vụ được triển khai tích cực
. 
Cơ chế, chính sách quản lý và phát triển khoa học, công nghệ tiếp tục được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ. Nhiều đề tài khoa học bám sát nội dung và đạt được mục tiêu đề ra, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin bưu chính, viễn thông và internet trong tình hình mới. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông, nhất là hạ tầng các mạng điện thoại di động trên toàn tỉnh
. Việc xây dựng Cổng thông tin điện tử, Trang công báo điện tử, hộp thư điện tử công tác đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 12/2009.

Đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; quan tâm tăng cường cán bộ y tế cho các tuyến dưới, nhất là các xã thuộc vùng khó khăn; đẩy mạnh xây dựng và trang bị kỹ thuật cho các cơ sở y tế; việc chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em được quan tâm; quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh được tăng cường; vệ sinh an toàn thực phẩm được coi trọng hơn. Có nhiều cố gắng trong việc thực hiện bình đẳng giới và bảo đảm các quyền của trẻ em; làm tốt công tác giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên và thanh niên. 
Các lĩnh vực văn hoá có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước; đã quan tâm tốt hơn ở các vùng nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. Thực hiện nhiều buổi tuyên truyền, cổ động, xuất bản bản tin văn hoá, thể thao và du lịch đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hoạt động phát thanh và truyền hình đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, kịp thời phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh.

Công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường và việc kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về môi trường có tiến bộ. Chú trọng quản lý và sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường. 
4. Cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm đạt được những kết quả tích cực

Chỉ đạo mạnh mẽ việc thực hiện Chương trình tổng thể về cải cách hành chính đến năm 2010. Tập trung cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, trước hết là những thủ tục đang gây vướng mắc, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh suy giảm kinh tế. Đã tích cực triển khai Đề án 30 về đơn giản thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010. Ngày 31/8/2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã công bố Bộ thủ tục hành chính ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã với tổng số 1.125 bộ thủ tục
; triển khai bước 2 rà soát được 367 thủ tục hành chính. Việc bàn giao các xã được điều chỉnh theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 14/7/2009 của Chính phủ thực hiện đúng quy định
.

Đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phòng, chống tham nhũng và đạt được những kết quả thiết thực trên cả 2 mặt phòng và chống. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra và điều tra, xử lý các vụ tham nhũng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chính quyền các cấp đã chủ động giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó có những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp giảm hơn nhiều so với những năm trước. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai tích cực gắn với Cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

5. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường

Công tác quốc phòng và an ninh tiếp tục được coi trọng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các lực lượng vũ trang nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ ngành Công thương năm 2009. Kiên quyết xử lý đúng pháp luật các hành vi lợi dụng dân chủ, nhân quyền, chính sách tôn giáo, dân tộc để phá hoại và gây mất trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo và đã có những kết quả thiết thực.

Lực lượng công an các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh - trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, buôn bán phụ nữ và trẻ em
. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương án kế hoạch bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Hòa Bình. 


II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM
Trong khi khẳng định những kết quả tích cực nêu trên, cần nghiêm túc nhận rõ những hạn chế, yếu kém nổi lên là:

1. Tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch, nhưng chất lượng chưa cao; kết quả thu hút đầu tư còn hạn chế, một số dự án triển khai gặp khó khăn; hoạt động xây dựng cơ bản tuy có tiến bộ nhưng tiến độ giải ngân vẫn chậm (nhất là các nguồn vốn CT 229, vốn trái phiếu Chính phủ về y tế). Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành còn thiếu đồng bộ nên kết quả chưa cao.

2. Xuất khẩu giảm nhiều so với năm 2008, chủ yếu do tác động của yếu tố giảm giá. Giá cả thị trường còn ở mức thấp nhưng lại đang có xu hướng tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát trong thời gian tới.

3. Công tác xóa đói giảm nghèo mặc dù đạt kết quả khá, nhưng đời sống một số bộ phận dân cư ở khu vực nông thôn còn gặp những khó khăn, vẫn có hiện tượng đói giáp hạt; một số chế độ, chính sách an sinh xã hội chưa kịp thời triển khai đến với người dân; chỉ tiêu tạo việc làm và xuất khẩu lao động không đạt kế hoạch đề ra.

4. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân chưa được cải thiện nhiều. Xã hội hoá triển khai chậm, vẫn còn tình trạng quá tải ở một số bệnh viện; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm chưa tốt.

5. Chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế; công tác bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục và đào tạo còn nhiều bất cập. 

6. Một số mặt xã hội còn nhiều bức xúc; ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người tham gia giao thông còn thấp, số vụ tai nạn giao thông chưa giảm.


Nguyên nhân của những khó khăn, yếu kém nêu trên là:

1. Năm 2009 là năm có nhiều khó khăn, thách thức. Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, lạm phát năm 2008 và suy giảm kinh tế trong nước năm 2009 đã tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong chỉ đạo điều hành chưa tốt, chưa chủ động và thiếu sự kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao.


3. Năng lực điều hành và trình độ chuyên môn của một số cán bộ trong các cơ quan quản lý hành chính còn yếu.


4. Các doanh nghiệp của tỉnh phần lớn có quy mô nhỏ và vừa, công nghệ, kỹ thuật chưa đạt mức tiên tiến, trình độ quản lý, khả năng tài chính hạn chế, phần lớn tập trung vào lĩnh vực thương mại và xây dựng cơ bản.


5. Kết cấu hạ tầng của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, mạng lưới giao thông chưa hoàn chỉnh, chất lượng thấp; hệ thống thuỷ lợi chưa đồng bộ, hiệu quả quản lý và sử dụng chưa cao; nguồn và lưới điện chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Các yếu tố đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân.


6. Đời sống kinh tế - văn hóa, xã hội nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; tập quán sản xuất nhiều nơi còn lạc hậu; nhân dân khó tiếp cận với thị trường và sản xuất hàng hóa.

	*

*        *


Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010
Năm 2010 là năm kết thúc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND ngày 21/6/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010, vì vậy việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2010 là tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn sắp tới. Năm 2010 cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và là năm diễn ra nhiều sự kiện văn hoá quan trọng khác.
Các giải pháp chính sách kích thích kinh tế đã ban hành sẽ tiếp tục có tác động tích cực trong năm 2010. Nhiều cơ chế, chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh được ban hành đã đi vào cuộc sống, góp phần giải phóng sức sản xuất, huy động nhiều hơn các nguồn lực cho phát triển và giải quyết tốt hơn các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường. 
Bên cạnh những yếu tố tích cực và thuận lợi nêu trên, năm 2010 cũng còn có nhiều khó khăn, thách thức. Trước hết là ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế năm 2009; hoạt động của hệ thống tài chính có nhiều rủi ro; lạm phát có nguy cơ tăng lên; đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực thấp, thiếu tay nghề cao; kết cấu hạ tầng kinh tế chưa bảo đảm yêu cầu phát triển. Tình hình thiên tai, dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp... 
I. MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2010

1. Mục tiêu tổng quát

Nỗ lực phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; ngăn chặn lạm phát trở lại; bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 - 2010.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Các chỉ tiêu kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 khoảng 11,5%; giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 4,2%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 18,31% (công nghiệp tăng 20,56%; xây dựng tăng 13%); khu vực dịch vụ tăng khoảng 12% so với năm 2009. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 34,6%; công nghiệp - xây dựng 32,2%; dịch vụ 33,2%;

Nếu tính cả giá trị sản xuất của Công ty Thủy điện Hòa Bình, tốc độ tăng trưởng năm 2010 đạt 8,3%, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,2%; công nghiệp-xây dựng tăng 8,6%; dịch vụ tăng 12%). Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 26,5%; công nghiệp - xây dựng 48%; dịch vụ 25,5%;

- GDP theo giá hiện hành 10.690 tỷ đồng (nếu tính cả giá trị sản xuất của Công ty Thủy điện Hòa Bình GDP là 14.405,3 tỷ đồng);

- GDP bình quân đầu người 13,3 triệu đồng (nếu tính cả giá trị sản xuất của Công ty Thủy điện Hòa Bình GDP là 17,39 triệu đồng);
- Tổng đầu tư toàn xã hội 4.830 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước 1.212 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 3.366,98 tỷ đồng;  

- Giá trị xuất khẩu 39 triệu USD; giá trị nhập khẩu 30 triệu USD;

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng 4.470 tỷ đồng;

- Chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 10%;

(2) Các chỉ tiêu xã hội

- Giảm tỷ lệ sinh 0,3‰; quy mô dân số 795 nghìn người;  

- Tạo việc làm cho khoảng 16.500 lao động (chuyển dịch lao động nông nghiệp sang sản xuất phi nông nghiệp 2%, xuất khẩu lao động 1.000 người);

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 30%;

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 14%;

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 22,6%;

- Giảm tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi xuống 16,2‰;

- Giảm tỷ lệ chết trẻ em dưới 5 tuổi xuống 21,5‰;

- Số giường bệnh/1 vạn dân 20,62 giường;

- Số bác sĩ /1 vạn dân 6,2 bác sĩ;

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện 95%;

(3) Các chỉ tiêu môi trường

- Cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 80% dân số nông thôn;

- Tỷ lệ thành phố, thị trấn, thị tứ  được thu gom rác thải 100%;

- Trồng rừng mới 8.000 ha;

- Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 2010 đạt 46%.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh bằng nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả

Tiến hành rà soát sửa đổi quy trình thủ tục, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư; sửa đổi những quy định còn bất cập, chưa phù hợp liên quan đến thủ tục đầu tư và kinh doanh; thẩm tra kỹ các dự án sử dụng nhiều đất, giao đất có điều kiện theo tiến độ dự án; ban hành quy định về  tỷ suất đầu tư/diện tích đất; tiến hành rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn để có hướng xử lý đối với từng loại dự án. Xây dựng quy hoạch và quản lý các quy hoạch chặt chẽ, nhất là quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch đất đai, hạ tầng du lịch, văn hoá, đô thị, nông thôn; rà soát điều chỉnh kịp thời các quy hoạch đã lạc hậu cho phù hợp với thực tế; công bố rộng rãi các quy hoạch đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư. Đơn giản hơn nữa và công khai mọi quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xây dựng danh mục gọi vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo; tổ chức đối thoại, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hút và triển khai các dự án, bảo đảm sớm đi vào hoạt động.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tạo bước chuyển mới theo hướng nông nghiệp chất lượng cao; thực hiện làm điểm chương trình xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn, chuyển dần bộ phận lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp, dịch vụ. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản, gắn với phát triển các mô hình tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp và chương trình đào tạo nghề cho nông dân; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Ưu tiên ứng dụng công nghệ sinh học vào việc tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị cao (nhất là giống lúa, ngô, cây ăn quả, thuỷ sản). Đẩy mạnh trồng rừng, thực hiện các chính sách hỗ trợ để người làm nghề rừng có cuộc sống ổn định và được cải thiện. Xử lý nghiêm và ngăn chặn tình trạng phá rừng; bảo vệ rừng gắn với vai trò hỗ trợ của lực lượng vũ  trang, các tổ chức và nhân dân. 
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và xây dựng. Lựa chọn và tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm cơ sở sản xuất công nghiệp đã có quy hoạch; quy hoạch mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Hoàn thiện cơ chế quản lý và cải tiến thủ tục đầu tư, phân cấp mạnh về quyền hạn và trách nhiệm cho người quyết định đầu tư và chủ đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, ưu tiên cho các công trình điện, hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, đô thị.

Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, đưa công tác quản lý đầu tư xây dựng đi vào nề nếp, sử dụng có hiệu quả và đẩy nhanh tốc độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA, NGO. Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, khắc phục đầu tư dàn trải, chống thất thoát và lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình. Thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, chấm dứt tình trạng nhiều công trình có vốn nhưng không giải ngân được do không có mặt bằng để thi công. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng một số nhà thầu có năng lực kém nhưng vẫn được xây dựng các công trình, dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện chậm, chất lượng công trình không đảm bảo. Xây dựng cơ chế xử phạt các chủ dự án và cơ quan chủ quản không báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư hoặc gửi báo cáo không đầy đủ thông tin theo như quy định.
Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với việc kích thích đầu tư trong nước. Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, hạn chế đến mức tối đa các hiện tượng tiêu cực, gian lận thương mại để bảo vệ và thúc đẩy sản xuất phát triển.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các nguồn lực phát triển. Thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn, từng bước hình thành những doanh nghiệp trong tỉnh có tiềm lực tài chính và công nghệ, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước.
Làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, nhất là các dự án về giao thông và các dự án trọng điểm, quan trọng khác trên địa bàn tỉnh. Đo đạc, điều chỉnh bản đồ địa chính tại các huyện, thành phố được điều chỉnh địa giới hành chính trong năm 2 năm 2008 và 2009 gắn với bản đồ địa giới hành chính của tỉnh. Giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa các xã, huyện trong tỉnh với các địa phương có địa giới giáp ranh.   

2. Điều hành linh hoạt, thận trọng chính sách tài chính, tiền tệ để ổn định kinh tế, ngăn ngừa tái lạm phát và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Thực hiện các biện pháp tăng thu, chống thất thu, kiên quyết thu hồi nợ đọng. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu, chống mọi hiện tượng đầu cơ nâng giá. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng, cải cách hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng, nhất là về vốn và dịch vụ thanh toán. 
Rà soát lại các giải pháp giảm thuế, giãn thuế, chỉ thực hiện giảm thuế, giãn thuế trong những trường thực sự có tác dụng kích thích đầu tư, tiêu dùng. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện các luật thuế mới, trước hết là Luật thuế thu nhập cá nhân. 
3. Bảo đảm tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội và bảo vệ môi trường

Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho nhân dân vùng bị thiên tai, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện cơ chế giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của người dân, bảo đảm các chế độ, chính sách được thực hiện có hiệu quả.

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp đặc biệt hỗ trợ các vùng nông thôn còn nhiều khó khăn để xoá đói, giảm nghèo; tạo điều kiện để nông dân tiếp cận được các dịch vụ về y tế, giáo dục, văn hoá, cải thiện đời sống. Đa dạng hoá các nguồn lực, các phương thức giảm nghèo, coi trọng hỗ trợ và khuyến khích người nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo vững chắc. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp sang sản xuất phi nông nghiệp, nhất là tại các huyện, thành phố có nhiều công trình, dự án đầu tư.
Tăng đầu tư và huy động nguồn lực của xã hội để phát triển nhanh nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và công nhân kỹ thuật. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học, bậc học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và học ngoại ngữ trong nhà trường. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục và đào tạo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, trong đó có Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Nghị quyết của Quốc hội về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; đẩy nhanh việc xây dựng và nâng cấp các bệnh viện tuyến huyện. Tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh; thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, bình đẳng giới.

Xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh; coi trọng văn hoá trong lãnh đạo, quản lý trong kinh doanh và văn hoá trong thế hệ trẻ. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năm 2010. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Tổ chức tốt Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình năm 2009, tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2010. Bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và xử lý đúng pháp luật các hành vi vi phạm. Mở rộng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và quan tâm phát triển thể thao thành tích cao.
Huy động thêm nguồn lực cho công tác xoá đói, giảm nghèo và thực hiện các chương trình xã hội cho các đối tượng đặc biệt khó khăn. Bảo đảm thực hiện tốt chính sách khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho người nghèo. Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, người già, người tàn tật. Duy trì hoạt động về truyền thông, giáo dục, tư vấn kết hợp với các hoạt động y tế cộng đồng nhằm chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ và cải thiện đời sống tinh thần người già, người tàn tật.
Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường ngay từ khi thẩm định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư; giám sát chặt chẽ việc thực hiện để ngăn chặn ô nhiễm.
4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, trước hết là các thủ tục liên quan đến đầu tư, hoạt động của doanh nghiệp, các dịch vụ hành chính có liên quan đến đời sống của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Đề án 30 của tỉnh về đơn giản hoá các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010. Phấn đấu đến hết tháng 2/2010 giảm 30% thủ tục hành chính ở mỗi cấp. Tổ chức thực hiện tốt các thủ tục hành chính ở tất cả các cấp chính quyền. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Đổi mới việc đánh giá, tuyển chọn, bồi dưỡng, bố trí cán bộ công chức và chính sách đãi ngộ nhằm phát hiện, thu hút cán bộ có phẩm chất và năng lực. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, nhất là chế độ cho cán bộ cấp cơ sở. Chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XV.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hoá cán bộ, công chức và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.
Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát của nhân dân và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng. Nâng cao năng lực phát hiện và kiên quyết xử lý đúng pháp luật các hành vi tham nhũng; điều tra, xét xử kịp thời những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân. Bảo vệ người phát hiện hành vi tham nhũng, khen thưởng người có thành tích trong phòng, chống tham nhũng. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vi phạm.

5. Tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân về xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang. Chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh công tác xây dựng xã phường trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách về phòng chống các tệ nạn xã hội, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Nâng cao trách nhiệm trong việc phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với cấp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức tốt việc theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình, đề ra được các giải pháp, chính sách cụ thể sát với tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra ở tất cả các cấp và sự giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao hiệu quả phối hợp của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh,

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2010 là rất nặng nề; khó khăn thách thức ở phía trước là rất lớn; nhưng những thành tựu đạt được trong thời gian đầy biến động, phức tạp, khó lường của năm 2008 và năm 2009 đã cho chúng ta có thêm niềm tin, nguồn lực và những kinh nghiệm quý báu. Phải làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, trong toàn xã hội, cùng nhau chung sức chung lòng hành động, tất cả vì lợi ích và sự phát triển của đất nước, của tỉnh Hoà Bình.

Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả của chính quyền các cấp, sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất định chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2010, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững trong kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Nhận rõ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ bám sát tình hình thưc tế, hành động quyết liệt, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Rất mong nhận được sự ủng hộ và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và nhân dân.
Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí, 
nhân dân và các bạn./.

––––––––––
� Gồm các báo cáo về: (1) Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2008; (2) Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2009 và kế hoạch sử dụng đất năm 2010; (3) Báo cáo về công tác an toàn giao thông năm 2009, nhiệm vụ năm 2010; (4) Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình cứng hoá giao thông nông thôn năm 2009; (5) Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương năm 2009;  Báo cáo về tình hình thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên năm 2009; (6) Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình xây dựng Nhà văn hoá thôn, bản năm 2009, nhiệm vụ năm 2010; (7) Báo cáo về công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân năm 2009, nhiệm vụ năm 2010; (8) Báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2009, nhiệm vụ năm 2010; (9) Báo cáo về thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009; (10) Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; (11) Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2009, nhiệm vụ năm 2010; (12) Báo cáo thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2007-2010;…


� Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội điều chỉnh: Giá trị xuất khẩu 36 triệu USD; giá trị nhập khẩu 29 triệu USD; chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17%.


� Năm 2009, toàn tỉnh có 35 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư (trong đó có 3 dự án FDI với vốn đăng ký là 6,5 triệu USD, 32 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 2.500 tỷ đồng), nâng tổng số dự  án lên 245 dự án (21 dự án FDI với vốn đăng ký 95,2 triệu USD, 224 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn 15.523 tỷ đồng). Cấp giấy đăng ký kinh doanh cho 351 doanh nghiệp với tống số vốn đăng ký là 2.028 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 1.342 doanh nghiệp, vốn đăng ký khoảng 6.789 tỷ đồng. 





� Đến nay, đã khởi công xây dựng là 1.718  phòng học và 734 phòng công vụ; trong đó: Nguồn vốn giao năm 2008 là 125,8 tỷ đồng, giải ngân 123,49 tỷ đồng, đạt 98,2% kế hoạch; nguồn vốn giao năm 2009 là 137,87 tỷ đồng, giải ngân 65,14 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch. 


� Năm 2009, phát triển thêm 53.277 máy điện thoại, tăng 129% so với năm 2008, nâng tổng số máy điện thoại trên toàn mạng là 114.785 máy (không tính di động trả trước), đạt tỷ lệ 14,6 máy/100 dân; doanh thu hoạt động viễn thông 285,1 tỷ đồng, bằng 178% so với cùng kỳ năm 2008. 





� Công bố Bộ thủ tục hành chính theo Đề án 30 với tổng số 1.125 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 685 thủ tục hành chính, cấp huyện 242 thủ tục hành chính, cấp xã 198 thủ tục hành chính).


� Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số: Xã Trung Minh thuộc huyện Kỳ Sơn về thành phố Hòa Bình; xã Yên Quang thuộc huyện Lương Sơn về huyện Kỳ Sơn; 7 xã: Tân Thành, Cao Dương, Hợp Châu, Cao Thắng, Long Sơn, Thanh Lương, Hợp Thanh thuộc huyện Kim Bôi về huyện Lương Sơn; thị trấn Thanh Hà và xã Thanh Nông thuộc huyện Kim Bôi về huyện Lạc Thủy; xã Tân Dân thuộc huyện Đà Bắc về huyện Mai Châu.


� Năm 2009, Tội phạm trật tự xã hội xảy ra 494 vụ, giảm 87 vụ so với năm 2008, làm chết 9 người, bị thương 123 người, tài sản thiệt hại trị giá trên 5 tỷ đồng; tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phát hiện, khởi tố 7 vụ, 9 đối tượng; tội phạm về ma túy phát hiện và bắt giữ 141 vụ, 179 đối tượng (phát hiện ít hơn 5 vụ so với năm 2008), thu giữ 219 bánh hêrôin, 6.212 viên ma tuý tổng hợp; tai nạn giao thông xảy ra 153 vụ, làm chết 137 người, bị thương 141 người (so với năm 2008 tăng 24 vụ, tăng 21 người chết, tăng 27 người bị thương).
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